
 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Công bố Danh mục và Quy trình thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và 

Đào tạo áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số          

1873/SGDĐT-VP ngày 29/6/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 (sáu) thủ tục hành 

chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung (trong đó lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ 02 

TTHC; lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 02 TTHC; lĩnh vực Giáo dục trung học 02 

TTHC) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của của ngành Giáo dục và Đào tạo áp 

dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này, trong thời 

hạn 03 ngày làm việc, xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để áp dụng thực hiện theo quy định. 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hà Tĩnh, ngày       tháng          năm 2025 

7813 29/06/2025
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các 

ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung 

tâm Công báo - Tin học tỉnh; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: GD&ĐT, KH&CN; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NC4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Tất Thắng 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CỦA NGÀNH 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /      /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I. LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 

1  
 

1.005092 

Cấp bản sao văn 

bằng, chứng chỉ 

từ sổ gốc (tại cấp 

xã) 

01 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã;  

- Dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Cổng Dịch 

vụ công quốc 

gia. 

Lệ phí cấp 

bản sao văn 

bằng, chứng 

chỉ từ sổ gốc 

được thực 

hiện theo 

hướng dẫn 

của Bộ Tài 

chính và Bộ 

Tư pháp về 

mức thu, chế 

độ thu, nộp, 

quản lý và sử 

dụng lệ phí 

cấp bản sao 

 

- Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 

29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ 

thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng 

tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục 

đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc 

dân; 

- Quyết định số 1672/QĐ-BGDĐT  

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ 

sung,  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân; TTHC được sửa đổi, bổ sung, 

lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục; TTHC 
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được thay thế, lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

- Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2025  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân 

định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của chính quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực giáo dục. 

2  

 

2.001914 

Chỉnh sửa nội 

dung văn bằng, 

chứng chỉ (tại 

cấp xã) 

02 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Như trên Không 

 

- Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 

29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ 

thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng 

tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục 

đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc 

dân; 

- Quyết định số 1672/QĐ-BGDĐT  

ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ 

sung,  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân; TTHC được sửa đổi, bổ sung, 

lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục; TTHC 

được thay thế, lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ thuộc 
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phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

- Thông tư 13/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2025  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân 

định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của chính quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực giáo dục. 

II.  LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1  2.001960 

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia 

chương trình 

đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp tư thục 

hoặc cơ sở giáo 

dục có vốn đầu 

tư nước ngoài 

03 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã (nơi học 

sinh, sinh viên có 

hộ khẩu thường 

trú). 

 

Không 

- Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 

của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo;  

- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg  ngày 

20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp;  

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-

BLĐTBXH-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC  BTC 

ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định 

tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 

20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp;  
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- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH  ngày 

30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội;  

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội;  

- Thông tư số 11/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

của chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo 

dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. 

- Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT  

ngày 24 /6/ 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2  2.002284 

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia 

chương trình 

đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp công lập 

trực thuộc cấp 

xã 

03 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ 

Cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp đang 

theo học 

Không 

- Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 

của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo;  

- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg  ngày 

20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp;  

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-

BLĐTBXH-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC  BTC 

ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định 

tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg  ngày 
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20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp; Thông tư số 18/2018/TT-

BLĐTBXH  ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTBXH; Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; 

Thông tư số 11/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

- Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT  

ngày 24 /6/ 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

1  2.004831 

Chuyển trường 

đối với học sinh 

trung học cơ sở 

01 ngày làm 

việc 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã;  

- Dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

 

- Thông tư số 50/2021/TTBGDĐT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; 

- Quyết định số 1693/QĐ-BGDĐT ngày 

24/6/2025 

2  3.000182 
Tuyển sinh 

trung học cơ sở 

Không quy 

định Như trên 
Không 

- Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh 

trung học phổ thông; 
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- Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm 

quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. 
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